	TRƯỜNG THCS GIANG BIÊN  
TỔ: KHOA HỌC TỰ NHIÊN  

( Đề có 02 trang )
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2023 - 2024
MÔN: TOÁN 7 (tiết 17,18)
Thời gian: 90 phút, không kể thời gian giao đề


I. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)
Khoanh tròn vào một chữ cái đứng trước câu trả lời đúng và ghi vào bài làm của em.

Câu 1. Trong các số hữu tỉ , số hữu tỉ lớn nhất là




A. 				B. 				C. 				D. 

Câu 2. Số đối của số  là


A. 9				B. -9 				C. 				D. 

Câu 3. Kết quả của phép tính là



A. 1				B. 				C. 				D. 

Câu 4. Kết quả của phép tính  là




A. 			B. 		     C. 		            D. 
Câu 5. Phân số nào được biểu diễn dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn?




A. 				B. 				C. 			  D. 

Câu 6. Cho hình vẽ, biết ,biết a//b
	
Số đo của góc  là
A. 650                         
B. 1100
C. 1150                       
D. 900
	[image: ]Hình 1




Câu 7. Trong hình 1, cặp góc kề bù là








A.  và 		  B.  và 	 C.  và 	D.  và 
Câu 8. Số cặp góc đối đỉnh gốc M  trong hình 1 là
A. 2				B. 3			     C. 4			D. 5
Câu 9.  Qua một điểm nằm ngoài một đường thẳng cho trước kẻ được bao nhiêu đường thẳng song song với đường thẳng đã cho
A)	2	B) 1			C) 3		D) Vô số

Câu 10. Cho Ot là phân giác của. Biết , số đo của là:
A. 40°		B. 60°			C. 50°     		D. 200°
B. 
Câu 11. Biết  và OP = 4cm, PQ = 5cm, OQ = 7cm. Độ dài cạnh HK là
A. 4cm		    B. 9cm		    	 C. 7cm			D. 5cm


Câu 12. Cho  vuông tại A, . Khi đó, số đo góc B là
A. 300			   B. 600			C. 900				D. 1500
II. TỰ LUẬN (7,0 điểm)
Bài 1 (1,0 điểm). Tính giá trị của các biểu thức sau:


a) 				b) 
Bài 2 (1,5 điểm). Tìm x, biết:


a) 			b) 
Bài 3 (0,5 điểm). Kết quả khảo sát chất lượng cuối kì II, bạn Hoa được 7,55 điểm môn Toán; 8,75 điểm môn văn; 9,25 điểm môn tiếng anh. Em hãy tính điểm trung bình 3 môn toán, văn, anh của bạn Hoa. (Kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai). 

Bài 4 (1,0 điểm). Vẽ , tia Ot là tia phân giác của góc xOy. Tính số đo góc xOt; yOt.
[image: ]Bài 5 (2,0 điểm). Cho hình vẽ sau:
Cho hình vẽ sau: 
Vẽ lại hình. 
a, Chứng minh a // b. 

b, Tính ? 




Bài 6 (1,0 điểm). Tìm GTLN của biểu thức: .

--------------------Hết--------------------











	TRƯỜNG THCS GIANG BIÊN  
TỔ: KHOA HỌC TỰ NHIÊN  

(Đáp án có 02 trang)
	ĐÁP ÁN THANG ĐIỂM BÀI KIỂM TRA GHK I
NĂM HỌC 2023 – 2024
MÔN: TOÁN 7



I. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)
Mỗi câu đúng được 0,25 điểm.
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	D
	A
	B
	B
	C
	C
	C
	A
	B
	C
	D
	A



II. TỰ LUẬN (7,0 điểm)
	Bài
	Nội dung
	Điểm

	
Bài 1
(1,0 điểm)
	
a) 
	0,25


0,25

	
	
b) 
	0,25

0,25

	









Bài 2
(1,5 điểm)
	a)

 

Vậy 
	



0,25



0,25



0,25

	
	b) 


Vậy x = 10 hoặc x = -2.
	
0,25


0,25


0,25

	Bài 3
(0,5 điểm)

	Điểm trung bình 3 môn toán, văn, anh của bạn Hoa là:
( 7,55+ 8,75 + 9,25): 3= 8,51(6)
Làn tròn: 8,51(6) ≈ 8,52
	
0,25
0,25

	



Bài 4
(1,0 điểm)
	Vẽ đúng hình
[image: ]
Vì Ot là tia phân giác của góc xOy nên:


	



0,5 



0,25
0,25

	


Bài 5
(2.0 điểm)
	[image: ]





Vẽ hình
 ghi đúng giả thiết, kết luận
	





0,5
0,25

	
	a) 
a)Ta có:  


	
0,5
0,25

	
	b) 
b) Vì a // b nên  (hai góc trong cùng phía)


	
0,25
0,25

	



Bài 6
(1,0 điểm)
	



Vì  


      




Vậy MaxA = 2023

Dấu “=” xảy ra khi và chỉ khi: 
	

0,25

0,25

0,25


0,25



Thống kê kết quả kiểm tra
	Lớp – Sĩ số
	Điểm
	Tổng

	
	<3,5
	3,5 -> 4,9
	5 -> 6,4
	6,5 -> 7,9
	8 -> 10
	Dưới TB
	Trên TB

	7A - 45
	
	
	
	
	
	
	

	7B - 38
	
	
	
	
	
	
	

	7C - 40
	
	
	
	
	
	
	



	
	Giang Biên, ngày     tháng 10 năm 2023

	XÁC NHẬN CỦA TỔ CM





Phạm Trung Thịnh
	XÁC NHẬN CỦA TỔ CM





Nguyễn Thị Thu Huyền
	NGƯỜI RA ĐỀ





Lê Thị Hảo


Ngô Thị Diễm


Phạm Kim Cương
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